
SỞ Y TẾ QUẢNG TRỊ 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc                

                Quảng Trị, ngày 11 tháng 8 năm 2025 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 
 

Kính gửi: Các nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam 

 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị kính mời các nhà cung cấp có đủ năng lực và 

kinh nghiệm cung cấp vật tư phục vụ chuyển tủ mạng vui lòng gửi bảng chào giá cho 

Bệnh viện, cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 Hùng 

Vương – Phường Đông Hà – tỉnh Quảng Trị. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

Ông: Hoàng Hải Hà - Phòng Công nghệ thông tin - Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng 

Trị.  

- Số điện thoại: 0914.444.414  

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

- Qua đường công văn theo địa chỉ: Phòng Công nghệ thông tin - Tầng 1 khu nhà C - 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị  

- Nhận qua Email theo địa chỉ: cntt.bvtqt@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h00 ngày 11 tháng 8 năm 2025 đến trước 17h00 

ngày 14 tháng 8 năm 2025. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 11/8/2025 

 II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục hệ thống: 

STT Danh mục 
Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông 

tin liên quan đến kỹ thuật 

Số 

lượng 
ĐVT 

1 
Cáp mạng 

CAT6 

- Đáp ứng các tiêu chuẩn truyền 

dẫn:   ANSI/TIA-568.2-D, CENELEC EN 

50288-6-1, ISO/IEC 11801 Class E  

- Độ dày lõi: từ 23 - 26 AWG. 

- Loại cáp: Cáp xoắn đôi. 305m/thùng 

- Bảo hành: ≥ 12 tháng 

Thùng 03 

2 Hạt mạng RJ45 

- Giao diện: RJ45 

- Chân được bao bọc kim loại đạt chuẩn 

truyền tải 10/100/1000 Mbps. 

- Phù hợp cho cáp mạng kích cỡ 23-26AWG. 

- Bảo hành:  ≥ 12 tháng 

Cái 100 



3 

Thanh nguồn 

PDU 12 ổ cắm 

gắn tủ Rack 

- 12 ổ cắm 3 chấu chuẩn đa dụng 

- Max 20A 

Thiết kế chuẩn 19" 2U dùng lắp cho tủ mạng 

(lắp ngang) 

- Bảo hành ≥ 12 tháng 

Cái 01 

4 Dây điện 1.0 

- Cấp điện áp : 300/500V. Lắp đặt cố định 

-Tiết diện danh định : 2 x 1.0 mm2 

- Lớp bọc bên ngoài : nhựa PVC 

- Lõi đồng dẻo nhiều sợi 

- Bảo hành ≥ 12 tháng 

Mét 150 

5 

Thanh đấu nối 

Patch Panel 24 

port CAT6 

- Thanh đấu nối, UTP, SL, DDM, 24 cổng, 

1U, rỗng, thẳng 

- Thích hợp lắp trên rack 19 inch 

- Bảo hành ≥ 12 tháng 

Cái 01 

6 
Dây cáp quang 

12FO 

- Số sợi 12 sợi quang Single Mode (SMF) 

- Bước sóng hoạt động của sợi quang 

1310nm và 1550nm. 

- Bảo hành  ≥ 12 tháng 

Mét 50 

7 
Nẹp điện 100 x 

40mm 

- Quy cách: 100mm x 40mm.  Chiều dài: 2m 

-  Chất liệu: Nhựa PVC 

- Tính năng: Chống cháy 

- Bảo hành  ≥ 12 tháng 

Cái 10 

8 Thang chữ A  

- Số lượng bậc ≥ 2x6 

- Chiều cao chữ A ≥ 1.7m 

- Chiều cao chữ I ≥ 3.4m 

- Kích thước ≥ 170x55x18cm. 

- Độ dày nhôm ≥ 1.7mm 

- Bảo hành 12 tháng 

Cái 01 

9 Nhân công 
Hàn cáp quang, đo kiểm suy sao, kéo cáp, 

thông cáp, đục cắt tường 
Gói 01 

2. Địa điểm cung cấp: Vận chuyển, lắp đặt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị - 266 

Hùng Vương, phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. 

Đề nghị các đơn vị/nhà cung cấp quan tâm có đủ năng lực, kinh nghiệm chào giá hàng 

hóa theo yêu cầu nêu trên. 

Yêu cầu báo giá được đăng tải trên website của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị 

(https://quangtrihospital.vn/)    

Bệnh viện xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./. 

Nơi nhận:                                        

-  Như trên; 

-  Lưu: TCKT, CNTT, 01. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Văn Lâm 
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